
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /SGDĐT-GDTX&ĐH Hải Phòng,  ngày      tháng    năm 2024  
V/v đôn đốc, nhắc nhở giáo viên tiếng 

Anh tham gia khóa bồi dưỡng nâng cao 

NLNN và NVSP năm 2024 (lần 2) 

 

         

 Kính gửi: 

 

 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện; 

- Trường trung học phổ thông. 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 1438/KH-SGDĐT ngày 15/11/2024 về việc tổ chức 

khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm và năng lực ngoại ngữ cho giáo viên tiếng 

Anh phổ thông theo Đề án ngoại ngữ năm 2024;  

Ngày 26/11/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có Công văn số 

3734/SGDĐT-GDTX&ĐH về việc đôn đốc, nhắc nhở giáo viên tiếng Anh tham gia 

khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ và nghiệp vụ sư phạm năm 2024 (lần 

1). Tuy nhiên, qua 02 tuần triển khai thực hiện, nhiều giáo viên không chấp hành 

qui định, nghỉ học không lý do, gây ảnh hưởng đến chất lượng khóa học và lãng 

phí nguồn ngân sách của nhà nước (danh sách chi tiết tại phụ lục gửi kèm). 

 Sở GDĐT đề nghị Phòng GDĐT quận, huyện, hiệu trưởng các trường THPT 

có giáo viên tham gia khoá bồi dưỡng nghiêm túc chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở, tạo điều 

kiện để giáo viên tham gia học và thi cuối khóa bồi dưỡng đầy đủ để đạt kết quả tốt, 

góp phần hoàn thành mục tiêu kế hoạch của Uỷ ban nhân dân thành phố. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND quận, huyện (để chỉ đạo); 

- Ban GĐ Sở (để b/c); 

- Phòng GDTrH, GDTH (để p/h); 

- Lưu: VT.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đỗ Thị Hòa 

 

 

 



ĐIỂM DANH LỚP BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CẤP THPT (LỚP 1EC1-NLNN-HP2024) 

*Nguyên tắc điểm danh: Có mặt: không ghi, Vắng: ghi V, có phép ghi P (phải nộp lại giấy phép có xác nhận đóng dấu của nhà trường) 

STT Họ Tên 
Đơn vị công 

tác 

Sáng 

23.11 

Chiều 

23.11 

Sáng 

24.11 

Chiều 

24.11 

Trực 

tuyến 

 

27.11 

Trực 

tuyến 

28.11 

Trực 

tuyến 

29.11 

Sáng 

30.11 

Chiều 

30.11 

Sáng 

01.12 

Chiều 

01.12 

Số buổi 

nghỉ 

không 

phép 

Tỷ lệ 

nghỉ 

học 

không 

phép 

1 Vũ Thị Thanh  Miền  
THPT 

Hồng Bàng 
        v v   v v v v 6 

20% 

2 
Nguyễn 

Thanh  
Huyền 

THPT An 

Dương 
v v v v v v   v v v v 10 

33% 

3 
Phạm Thị 

Thanh  
Hương 

THPT An 

Lão 
v v v v v v   v v v v 10 

33% 

4 Lưu Thị Hải  Yến 
THPT An 

Lão 
v v v v v v   v v v v 10 

33% 

5 Lê Thị Nguyệt Hằng 
THPT 

Bạch Đằng 
v v v v v v   v v     8 

27% 

6 Nguyễn Hải  Yến THPT 

Bạch Đằng 
v v v v v v   v v   v 9 

30% 

7 Lý Thị Bình  Nguyên 
THPT Cát 

Bà 
v v v v               4 

13% 

8 Nguyễn Thị  Hậu 
THPT 

Cộng Hiền 
v v v v v v   v v v v 10 

33% 

9 Nguyễn Thị  Nhung 
THPT Đồ 

Sơn 
v v v v v     v v     7 

23% 

10 
Khổng Thị 

Hồng  
Lê 

THPT Hải 

An 
              v v     2 

7% 

11 Nguyễn Thu  Hằng 
THPT Hải 

An 
        v             1 

3% 

12 Nguyễn Thị  Lâm 
THPT 

Hồng Bàng 
            

          
0 

0% 



13 Phạm Thị Trà My 

THPT 

Hùng 

Thắng 

v v v v         v v v 7 

23% 

14 Vũ Thị  Nguyệt 

THPT 

Hùng 

Thắng 

v v     v       v v v 6 
20% 

15 
Phạm Thị 

Thúy  
Anh 

THPT Kiến 

An 
v v             v v v 5 

17% 

16 Đinh Thị Lan  Hương 
THPT Kiến 

An 
        v v     v v v 5 

17% 

17 Phạm Thị Lan Anh 
THPT Kiến 

Thụy 
v v     v v   v v v v 8 

27% 

18 Lê Thúy  Quỳnh 
THPT Kiến 

Thụy 
                  v   1 

3% 

19 Nguyễn Thị Hằng 
THPT Lê 

Chân 
v v v v   v   v v v v 9 

30% 

20 
Nguyễn Thị 

Minh  
Trang 

THPT Lê 

Chân 
v v v v v v   v v v v 10 

33% 

21 
Trần Thị 

Phương 
Liên 

THPT Lê 

Chân 
v v v v v v   v v v v 10 

33% 

22 Đậu Thị Hải  Thanh 

THPT Lê 

Hồng 

Phong 

v v v v v v   v v v v 10 
33% 

23 Đồng Thị  Mai 
THPT Lê 

Ích Mộc 
    v v               2 

7% 

24 Vũ Thu  Trang 
THPT Lê 

Qúy Đôn 
v v v v v v     v v v 9 

30% 

25 
Nguyễn Thị 

Thanh  
Huyền 

THPT Lê 

Qúy Đôn 
v v v v v       v   v 7 

23% 

 



ĐIỂM DANH LỚP BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CẤP THPT (LỚP 2EC1-NLNN-HP2024) 

*Nguyên tắc điểm danh: Có mặt: không ghi, Vắng: ghi V, có phép ghi P (phải nộp lại giấy phép có xác nhận đóng dấu của nhà trường) 

STT Họ Tên Đơn vị công tác 
Sáng 

23.11 

Chiều 

23.11 

Sáng 

24.11 

Chiều 

24.11 

Trực 

tuyến 

 27.11 

Trực 

tuyến 

28.11 

Trực 

tuyến 

29.11 

Sáng 

30.11 

Chiều 

30.11 

Sáng 

01.12 

Chiều 

01.12 

Số 

buổi 

nghỉ 

không 

phép 

Tỷ lệ 

nghỉ 

học 

không 

phép 

1 Phạm Thị Thúy  Vân 
THPT Lý 

Thường Kiệt 
                      0 0% 

2 Nguyễn Thị Lan  Hương 
THPT Lý 

Thường Kiệt 
                      0 0% 

3 Đỗ Thị Thu  Trang 
THPT Mạc 

Đĩnh Chi 
                  

    
0 0% 

4 Vũ Phương  Thảo 
THPT Mạc 

Đĩnh Chi 
              v v     2 7% 

5 Đinh Thị Hồng  Hạnh 
THPT Mạc 

Đĩnh Chi 
              v       1 3% 

6 
Nguyễn Thị 

Hoàng  
Linh THPT Ngô 

Quyền 
                v   v 2 7% 

7 Nguyễn Thị  Thơ 

THPT 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

v v v v       v v     6 20% 

8 Khổng Thị  Yến 

THPT 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

v v           v v     4 13% 

9 Phạm Thị  Trang 

THPT 

Nguyễn Đức 

Cảnh 

                v v v 3 10% 

10 Nguyễn Thị  Thúy 

THPT 

Nguyễn Đức 

Cảnh 

                v v v 3 10% 



11 Lê Thị  Hoa 
THPT 

Nguyễn Trãi 
                      0 0% 

12 Trần Thu   Huyền 

THPT 

Hermamn 

Gmeiner 
v v v v v v 

v v v v v 

11 37% 

13 Vũ Thị Hải  Yến 
THPT Quang 

Trung 
v v     v v v v v v v 9 30% 

14 Vũ Thúy  Nga 
THPT Quốc 

Tuấn  
v v           v v     4 13% 

15 Trần Thị Thu  Hương 
THPT Quốc 

Tuấn  
v v v v v v v v v v v 11 37% 

16 Trần Thị Thanh  Huyền 
THPT Thủy 

Sơn 
v v     v       v     4 13% 

17 Đỗ Thị Thu  Phương 
THPT Thủy 

Sơn 
v v v v         v     5 17% 

18 Vũ Thị  Nhung 
THPT Tiên 

Lãng 
v v                   2 7% 

19 Nguyễn Thúy  Ngân 
THPT Tiên 

Lãng 
              v       1 3% 

20 Nguyễn Thị Thu  Anh 
THPT Tô 

Hiệu 
              v   v v 3 10% 

21 Phạm Thị  Hương 
THPT Toàn 

Thắng 
              v v v v 4 13% 

22 Nguyễn Thị  Lan 
THPT Toàn 

Thắng 
              v v     2 7% 

23 Nguyễn Thị  Huyễn 
THPT Trần 

Hưng Đạo 
            v v v     3 10% 

24 Nguyễn Thanh  Họa 
THPT Vĩnh 

Bảo 
v v v v v v v v v     9 30% 

25 Nguyễn Thu  Hiền 
THPT Vĩnh 

Bảo 
                  v v 2 7% 



ĐIỂM DANH LỚP BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CẤP TIỂU HỌC 

*Nguyên tắc điểm danh: Có mặt: không ghi, Vắng: ghi V, có phép ghi P (phải nộp lại giấy phép có xác nhận đóng dấu của nhà trường) 

 

STT Họ và Tên Đơn vị công tác Huyện 
Sáng 

23.11 

Chiều 

23.11 

Sáng 

24.11 

Chiều 

24.11 

Sáng 

30.11 

Chiều 

30.11 

Sáng 

01.12 

Chiều 

01.12 

Số 

buổi 

nghỉ 

không 

phép 

Tỷ lệ 
nghỉ học 

không 

phép 

1 Đinh Thị Hải  Yến TH Trần Tất Văn An Lão v v v v v v v v 8 27% 

2 
Nguyễn Thị 

Thanh  
Thanh TH Đoàn Đức Thái Cát Hải         v v     2 

7% 

3 Đào Thị Hồng  Thoan TH Ngọc Sơn Kiến An           v     1 3% 

4 Vũ Thị  Ly TH Minh Tân Kiến Thụy                 0 0% 

5 Phạm Thu  Hằng TH Hữu Bằng Kiến Thụy                 0 0% 

6 Đỗ Thị  Hằng 
TH Nguyễn Đức 

Cảnh 
Lê Chân                 0 

0% 

7 Trương Thi  Quỳnh TH Lập Lễ Thủy Nguyên v v v v v   v   6 20% 

8 Lê Thị  Thùy TH Kiền Bái Thủy Nguyên v v v v v v v v 8 27% 

9 Vũ Thị  Hằng TH Quảng Thanh Thủy Nguyên     v v     v v 4 13% 

10 Phạm Thị  Thương TH Kỳ Sơn Thủy Nguyên     v v   v v v 5 17% 

11 Phạm Thị  Dung TH Phục Lễ Thủy Nguyên v v v v v   v   6 20% 

12 Hoàng Thiên  Vũ TH An Sơn Thủy Nguyên             v v 2 7% 

13 Đỗ Thị Thanh  Minh TH Kênh Giang Thủy Nguyên v v v v   v     5 17% 



14 Bùi Thị Mai  Hoa TH Hợp Thành Thủy Nguyên     v v         2 7% 

15 Nguyễn Thị  Thảo TH Thủy Đường Thủy Nguyên v v v v         4 13% 

16 Hoàng Thị Thu  Hồng TH Minh Đức  Thủy Nguyên v v v v v v v v 8 27% 

17 Bùi Thị  Làn TH An Sơn Thủy Nguyên                 0 0% 

18 Vũ Thị Thanh  Nhàn TH Chính Mỹ Thủy Nguyên v v v v v v v v 8 27% 

19 Trịnh Thị Hương  Lan TH Đông Sơn Thủy Nguyên v v v v v v v v 8 27% 

20 Lã Thị  Thơm TH Kiền Bái Thủy Nguyên v v v v         4 13% 

21 Nguyễn Thị  Hoa TH Lập Lễ Thủy Nguyên v v v v v v v v 8 27% 

22 Nguyễn Thị  Hà TH Liên Khê Thủy Nguyên v v v v v v v v 8 27% 

23 Cù Thị  Yến TH Lưu Kiếm Thủy Nguyên v v v v         4 13% 

24 Bùi Thị Thanh  Hương TH Minh Đức  Thủy Nguyên v v v v v   v   6 20% 

25 Vũ Đình  Chung TH Hùng Tiến Vĩnh Bảo v v v v       v 5 17% 

26 Cao Thị Quyên TH Lại  Xuân Thủy Nguyên         v v v v  4 

Tỷ lệ 
nghỉ 
học 

không 

phép 

 

 

 

 



ĐIỂM DANH LỚP BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CẤP THCS 

*Nguyên tắc điểm danh: Có mặt: không ghi, Vắng: ghi V, có phép ghi P (phải nộp lại giấy phép có xác nhận đóng dấu của nhà trường) 

 

STT Họ Tên Đơn vị công tác Huyện 
Sáng 

23.11 

Chiều 

23.11 

Sáng 

24.11 

Chiều 

24.11 

Sáng 

30.11 

Chiều 

30.11 

Sáng 

01.12 

Chiều 

01.12 

Số 

buổi 

nghỉ 

không 

phép 

Tỷ lệ 

nghỉ 

học 

không 

phép 

1 Tô Thị  Hương THCS Hồng Thái An Dương                 0 0% 

2 
Phạm Thị  

Thúy  
Hoa 

THCS Lương 

Khánh Thiện 
An Lão             v v 2 

7% 

3 
Phan Thị 

Minh 
Hiếu THCS Quốc Tuấn An Lão                 0 

0% 

4 
Hoàng 

Dương Lan  
Phương THCS Tân Thắng An Lão v v v v v v v v 8 

27% 

5 Đinh Hoàng Lâm THCS Ngọc Hải Đồ Sơn v v v v v v v v 8 27% 

6 Nguyễn Anh  Thư THCS Bàng La Đồ Sơn v v v v v v v v 8 27% 

7 
Nguyễn Thị 

Như  
Quỳnh THCS Anh Dũng  

Dương 

Kinh 
v v v v v       5 

17% 

8 Hoàng Văn  Kẻ THCS Hòa Nghĩa 
Dương 

Kinh 
v v v v         4 

13% 

9 Nguyễn Thị  Nghiệp THCS Anh Dũng  
Dương 

Kinh 
                  

0% 

10 
Đồng Thị 

Thanh  
Nhàn THCS Đằng Hải Hải An v v v v p p     4 

13% 

11 Nguyễn Thảo  Vân THCS Lê Lợi  Hải An         v   v   2 7% 

12 Lê Thanh  Huyền 
THCS Trần Văn 

Ơn 
Hồng Bàng v v v v v   

v   
6 

20% 

13 Hà Thị  Phương THCS Tân Trào Kiến Thụy v v v v         4 13% 

14 
Nguyễn Thị 

Thu  
Trang 

THCS Lê Hồng 

Phong 
Ngô Quyền                   

0% 



15 
Trịnh Thị 

Ngọc  
Anh THCS Đà Nẵng Ngô Quyền                 0 

0% 

16 Trần Tường  Vi 
THCS Lý Tự 

Trọng 
Ngô Quyền             v v 2 

7% 

17 Bùi Thị  Lan 
THCS Quang 

Trung 
Ngô Quyền                 0 

0% 

18 
Nguyễn Thị 

Ngọc  
Ánh THCS An Lư 

Thủy 

Nguyên 
        v v v v 4 

13% 

19 Vũ Nhân Tuyên THCS Liên Khê 
Thủy 

Nguyên 
                0 

0% 

20 Đỗ Thị  Tĩnh THCS Phả Lễ 
Thủy 

Nguyên 
                0 

0% 

21 
Nguyễn Thị 

Thu  
Hằng 

THCS Thủy 

Đường 

Thủy 

Nguyên 
v v v v v v v v 8 

27% 

22 Nguyễn Lan  Hương THCS Mỹ Đồng 
Thủy 

Nguyên 
v v v v v v v v 8 

27% 

23 Bùi Thị  Bích 
THCS Chấn 

Hưng 
Tiên Lãng v v v v   v     5 

17% 

24 
Nguyễn Thị 

Thanh 
Thủy THCS Quyết Tiến Tiên Lãng v v v v         4 

13% 

25 
Phạm Thị 

Hồng 
Thao THCS Kiến Thiết Tiên Lãng v v v v   v v v 7 

23% 
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